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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2019

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 10401/2019/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN LIVESPO TOÀN CẦU
Địa chỉ: A1, Nơ 4 Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội.
Điện thoại: 0913042262                                   Fax: 
Email: thuy@phoenik.vn
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON; do:  
Sản xuất tại: Công ty Cổ phần Ana Bio Research & Develoment
Địa chỉ: Số 22, Lô 7, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 44/2019/ATTP-CNGMP. Cấp ngày 
12/07/2019. Nơi cấp: Cục an toàn thực phẩm - Bộ y tế
Nước xuất xứ: Việt Nam sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 09/2019/ANABIO
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

CỤC TRƯỞNG

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Nguyễn Thanh Phong
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 9/2019/0108317115-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN LIVESPO TOÀN CẦU
      Địa chỉ: A1, Nơ 4 Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Điện thoại: 0913042262 Fax: 

E-mail: thuy@phoenik.vn

Mã số doanh nghiệp: 0108317115
Số giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 
Ngày cấp/ Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON
      2. Thành phần: 
   Mỗi ống có chứa 3 tỷ (3 x 10⁹) bào tử lợi khuẩn Bacillus clausii và Bacillus subtilis và nước 
cất vừa đủ 5ml.
      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố
1  Tổng số Bacillus clausii và  Bacillus subtilis  cfu/5ml  ≥ 2,4 x10⁹

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   24 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng được ghi trên nhãn chính sản 
phẩm
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   - Chất liệu bao bì: sản phẩm được đóng trong ống nhựa PE, hộp giấy bao ngoài đảm bảo vệ 
sinh yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.
   - Quy cách bao gói: (5ml/ống x 10 ống)/Hộp, (5ml/ống x 12 ống)/Hộp, (5ml/ống x 15 
ống)/Hộp, (5ml/ống x 16 ống)/Hộp, (5ml/ống x 18 ống)/Hộp, (5ml/ống x 20 ống)/Hộp.
   - Thể tích thực: 5ml/ống ± 7,5%
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   Sản xuất tại: Công ty Cổ phần Ana Bio Research & Develoment
   Địa chỉ: Số 22, Lô 7, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
   Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 44/2019/ATTP-CNGMP. Cấp ngày 
12/07/2019. Nơi cấp: Cục an toàn thực phẩm - Bộ y tế
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III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 09/2019/ANABIO

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN LIVESPO TOÀN CẦU

ATTP_CK_1_1

ĐẶNG QUỐC HƯNG



   THÀNH PHẦN:
Mỗi ống có chứa 3 tỷ (3x109) bào tử lợi khuẩn Bacillus clausii và Bacillus 
subtilis và nước cất vừa đủ 5ml.

   CÔNG DỤNG:  
Bổ sung bào tử lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giúp hỗ 
trợ tiêu hóa, hỗ trợ giảm triệu chứng viêm đại tràng, giảm triệu chứng 
rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột: táo bón, tiêu chảy, đi ngoài 
phân sống.

   ĐỐI TƯỢNG DÙNG:
Người bị viêm đại tràng, người bị rối loạn tiêu hóa, táo bón, phân
sống, tiêu chảy do loạn khuẩn đường ruột.
*Sản phẩm dùng được cho phụ nữ mang thai và cho con bú. Có thể 
dùng dài ngày. Sản phẩm dùng cho mọi lứa tuổi.

   SỐ ĐKSP: 

   TIÊU CHUẨN:    Nhà sản xuất

   CÁCH DÙNG:
Lắc kỹ trước khi uống, uống trước hoặc sau khi ăn. Uống trực tiếp hoặc 
pha với nước, sữa, nước trái cây.
Người lớn: uống 2 - 3 ống/ngày (tùy theo thể trạng)
Trẻ em 2-6 tuổi: 1-2 ống/ngày (tùy theo thể trạng)
Trẻ em dưới 2 tuổi: Theo chỉ dẫn của bác sỹ
*Sử dụng liên tục từ 1-6 tháng (tùy thể trạng) để có hiệu quả tốt. Sản 
phẩm không có chống chỉ định, dùng được cho mọi lứa tuổi, phụ nữ 
mang thai và đang cho con bú.
Lưu ý đặc biệt: Có thể nhìn thấy các hạt nhỏ trong ống do sự tập hợp 
các bào tử lợi khuẩn Bacillus. Điều đó chỉ ra sản phẩm không bị thay 
đổi chất lượng.
*Chỉ uống, không được tiêm.
*Chú ý: - Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay 
thế thuốc chữa bệnh.
             - Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần 
nào của sản phẩm.

   BẢO QUẢN:
Nơi khô ráo, thoáng mát nhiệt độ dưới 30 độ C. Để xa tầm tay trẻ con.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

NHÀ CÔNG BỐ:
CÔNG TY CỔ PHẦN LIVESPO GLOBAL
Số 1, No. 4 KĐT mới Định Công,
P. Định Công, Q.Hoàng Mai, Hà Nội

NHÀ PHÂN PHỐI:
CÔNG TY CP PHOENIK - PHARMA VIETNAM
Số 8/47/43 Lâm Du, Bồ Đề,
Long Biên, Hà Nội

NHÀ SẢN XUẤT:
CÔNG TY CỔ PHẦN ANABIO 
Research & Development
Số 22, Lô 7 KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội

BÀO TỬ LỢI KHUẨN CHO NGƯỜI BỊ VIÊM ĐẠI TRÀNG, 
NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TIÊU HOÁ
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Sản phẩm có các quy cách bảo gói: (5ml/ống x 10 ống)/Hộp, (5ml/ống x 12 ống)/Hộp, (5ml/ống x 15 ống)/Hộp, 
(5ml/ống x 16 ống)/Hộp, (5ml/ống x 18 ống)/Hộp, (5ml/ống x 20 ống)/Hộp)
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